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TỜ TRÌNH 

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 
___________
Kính gửi: Quốc hội.
Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. 
Ngày 20 tháng 3 năm 2012, Chính phủ đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. Chính phủ xin trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

1. Luật điện lực được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2005 đã tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động điện lực và sử dụng điện, góp phần khẳng định vai trò của điện lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. 

Trong hơn sáu (6) năm qua, việc thi hành Luật điện lực đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quy hoạch điện lực quốc gia và quy hoạch điện lực địa phương các giai đoạn được lập và phê duyệt bảo đảm đúng trình tự, thủ tục. Trong đầu tư phát triển điện lực, bước đầu đã thu hút được nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Chủ trương tiết kiệm điện năng được nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện ở tất cả các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, kinh doanh điện và sử dụng điện. Cơ chế, chính sách về giá điện được thực hiện theo hướng có sự điều tiết của Nhà nước, có cơ chế bù giá hợp lý giữa các nhóm khách hàng, đặc biệt đối với nhóm khách hàng là người nghèo, người có thu nhập thấp. Hoạt động cấp phép được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Các quy định về thị trường điện tại Chương IV của Luật điện lực là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai việc chuyển các hoạt động điện lực sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động điện lực và sử dụng điện về cơ bản đã đảm bảo được sự thống nhất, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về điện lực và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện. Hoạt động điều tiết điện lực tuy được triển khai thực hiện trong thời gian chưa lâu nhưng khoa học và hiệu quả, bước đầu đã đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe của ngành điện nói chung và thị trường điện lực nói riêng.   
2. Bên cạnh những mặt đã đạt được như trên, do được ban hành trong thời điểm Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên đến nay trong điều kiện nhiều ngành kinh tế đã hội nhập với khu vực và thế giới, một số quy định của Luật điện lực đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp với mục tiêu phát triển, phương thức quản lý, điều hành của ngành điện lực, cụ thể là: 
a) Về Quy hoạch phát triển điện lực
Theo quy định tại Luật điện lực, Quy hoạch phát triển điện lực địa phương gồm 2 loại: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển điện lực quận/huyện/thị xã và thành phố thuộc tỉnh; quy hoạch phát triển điện lực địa phương được lập cho từng giai đoạn năm (05) năm.

- Thực tế thi hành hiện nay cho thấy, nội dung của Quy hoạch phát triển điện lực của một số quận/huyện/thị xã và thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hầu hết đã nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại một số tỉnh, việc thẩm định các đề án Quy hoạch phát triển điện lực quận/huyện/thị xã và thành phố thuộc tỉnh do các địa phương thực hiện có chất lượng chưa cao do năng lực hạn chế của cán bộ thẩm định (thiếu cán bộ chuyên môn có đủ năng lực thực hiện công tác thẩm định), gây khó khăn cho việc quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư lưới điện phân phối và tính toán giá điện cho các công ty phân phối điện vì chồng chéo với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Vì vậy, một số địa phương đã đề nghị bỏ quy hoạch phát triển điện lực quận/huyện/thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập cho giai đoạn năm (05) năm nhưng trong thực tế, việc lập và phê duyệt thường kéo dài hơn một (01) năm nên thực chất chỉ có bốn (04) năm thực hiện. Do vậy, một số địa phương đã đề nghị cần sửa đổi chu kỳ lập quy hoạch địa phương dài hạn hơn để địa phương có thể chủ động trong việc lập và thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đặc biệt là công tác quy hoạch quỹ đất cho các công trình điện lực.
b) Về giá điện

Trong quá trình thực thi Luật, việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện trong thời gian qua chưa bảo đảm tính kịp thời so với sự biến động của các yếu tố đầu vào hình thành giá. Giá bán điện bình quân càng ngày càng thấp hơn so với giá thành sản xuất kinh doanh điện nếu tính đầy đủ các yếu tố đầu vào, nên chưa đáp ứng được yêu cầu giảm rủi ro cho doanh nghiệp sản xuất điện khi thị trường nguyên, nhiên liệu và điều kiện thủy văn biến động lớn; chưa thu hút các thành phần kinh tế đầu tư; chưa đảm bảo yêu cầu giá điện được tính đúng, tính đủ để khuyến khích đầu tư phát triển nguồn điện và hệ thống lưới truyền tải, phân phối điện; chưa tạo động lực cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Khi thực hiện theo cơ chế thị trường, giá điện luôn biến động, không thể bất biến trong một thời gian dài nên việc Luật điện lực hiện hành giao cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biểu giá bán lẻ đã không còn phù hợp với thực tế. Trên thế giới có nhiều nước điều chỉnh giá điện hàng năm hoặc hàng quý, thậm chí là hàng tháng theo các yếu tố đầu vào có nhiều biến động như: Tỷ giá, giá nhiên liệu, điều kiện thuỷ văn... Tuy nhiên, ở nước ta vì điện năng là một loại hàng hoá đặc biệt, việc điều chỉnh giá điện có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân nên giá điện vẫn phải chịu sự điều tiết của Nhà nước. Do đó, để giá điện có thể được điều chỉnh một cách linh hoạt theo tín hiệu của thị trường nhưng vẫn đảm bảo sự quản lý của Nhà nước thì cần quy định theo hướng: Cơ chế xây dựng và điều chỉnh giá điện do Thủ tướng Chính phủ quy định trên nguyên tắc tuân thủ các chính sách giá của Luật điện lực; các chi tiết về cơ cấu biểu giá (là các nội dung mang tính kỹ thuật) cần giao cho cơ quan chuyên ngành thực hiện để nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả trong giải quyết công việc theo tinh thần cải cách hành chính của Nhà nước. 
c) Một số nội dung khác 

Ngoài những vấn đề lớn nêu trên, một số nội dung khác của Luật điện lực như giấy phép hoạt động điện lực, nội dung điều tiết điện lực, thanh tra chuyên ngành điện lực… cũng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những thay đổi khách quan trong ngành điện và quy định của pháp luật khác có liên quan.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT

1. Đảm bảo sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động điện lực. Phân định rõ chức năng quản lý, điều tiết của Nhà nước về điện lực và nhiệm vụ quản lý sản xuất kinh doanh điện. 

2. Bảo đảm phát huy quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị điện lực, không phân biệt đối xử trong hoạt động điện lực, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động điện lực, bảo đảm kết hợp hài hoà quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực, của khách hàng sử dụng điện và của Nhà nước. 

3. Đảm bảo sự thống nhất và phù hợp giữa Luật điện lực với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT

 Chính phủ đã giao Bộ Công Thương thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực gồm các thành viên thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện các công việc sau đây:

1. Về tổng kết thi hành Luật điện lực

a) Tổ chức lấy ý kiến của một số Sở Công Thương, đơn vị điện lực, khách hàng sử dụng điện lớn và nhà đầu tư lớn đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật điện lực.

b) Tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật điện lực tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

c) Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật điện lực trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị tổng kết thi hành Luật điện lực. 

2. Về sửa đổi, bổ sung Luật điện lực

a) Tiến hành đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Dự án Luật.

b) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 Sở Công Thương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số đơn vị điện lực; một số nhà đầu tư lớn như Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học… đối với Dự án Luật; đăng tải dự thảo Luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến tham gia của cá nhân, tổ chức quan tâm.
c) Tổ chức hội thảo để giới thiệu, trao đổi, thảo luận và góp ý về các nội dung cơ bản của dự thảo Luật.

d) Tổ chức thẩm định và tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật. 

đ) Chính phủ thảo luận, thông qua và nhất trí trình Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực bao gồm những nội dung chính sau đây:

1. Bổ sung các Khoản 17, 18 Điều 3: Bổ sung định nghĩa "giá bán buôn điện” và "giá bán lẻ điện”.
2. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 8: quy định cụ thể về quy hoạch phát triển điện lực; bỏ việc lập quy hoạch phát triển điện lực huyện/quận/thị xã và thành phố thuộc tỉnh; quy định Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập cho từng giai đoạn mười (10) năm và có định hướng cho mười (10) năm tiếp theo.


3. Bổ sung Khoản 1a Điều 29: Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

4. Bổ sung Khoản 6 Điều 30: Bổ sung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của đơn vị điện lực vào danh mục căn cứ lập và điều chỉnh giá điện.

5.  Sửa đổi, bổ sung Điều 31: Quy định về giá điện và các loại phí
a) Giá bán lẻ điện do đơn vị điện lực xây dựng theo quy định của          Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá điện.

b) Khung giá phát điện; giá truyền tải điện, giá phân phối điện, giá bán buôn điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện lực do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, cơ quan điều tiết điện lực thẩm định trình Bộ Công Thương phê duyệt. 

c) Giá phát điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn do các đơn vị điện lực thỏa thuận nhưng không được vượt quá khung giá phát điện đã được  phê duyệt.
d) Giá mua bán điện giao ngay được hình thành theo thời điểm giao dịch trên thị trường điện lực.

đ) Phí điều tiết hoạt động điện lực là khoản thu để bù đắp chi phí cho công tác điều tiết các hoạt động điện lực, do Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí điều tiết hoạt động điện lực .
6. Sửa đổi Khoản 4, bổ sung Khoản 5 Điều 32:

- Chính phủ quy định cụ thể loại hình hoạt động điện lực phải có giấy phép hoạt động điện lực và điều kiện cấp phép đối với từng loại hình này. 

- Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực đối với từng loại hình hoạt động điện lực.

7. Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 34: Các trường hợp miễn trừ khác theo quy định của Chính phủ.
8. Sửa đổi Khoản 2 Điều 62: Bổ sung một số nội dung quy định về giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo nơi không nối lưới điện quốc gia mà việc đầu tư không có hiệu quả kinh tế.
9. Sửa đổi Điều 66: Bổ sung một số nội dung về điều tiết điện lực. 

10. Sửa đổi Điều 67: Quy định Thanh tra chuyên ngành điện lực được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.
V. KIẾN NGHỊ

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực đã được tổ chức xây dựng tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ xin kính trình Quốc hội./.                                                                 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- UB KHCNMT của QH;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Lưu: VT, PL (3b). 



	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
(đã ký)
Vũ Huy Hoàng
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